
BÀI 9: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ
(4 tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Yêu cầu cần đạt
Sau bài học này, HS sẽ:
- Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
- Nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được tình huống trong học tập, trong cuộc sống; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập, trong cuộc sống.
 b. Năng lực đặc thù
- Nhận thức chuẩn mực hành vi:
+ Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
+ Nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.
- Điều chỉnh hành vi: Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể.
3. Phẩm chất
Trách nhiệm: Tự giác, tích cực thực hiện các quy định của pháp luật.
*Tích hợp quyền con người
- Nội dung, cách thức tích hợp: Phân tích khách thể của một số hành vi vi phạm pháp luật: tội giết người, vô ý làm chết người (vi phạm quyền sống); tội buôn người, tội đánh người, tội xúc phạm danh dự (vi phạm quyền được bảo vệ than thể, tính mạng, danh dự, nhân phẩm…)
* Tích hợp quyền sở hữu:
- Nội dung, cách thức tích hợp: Phân tích khách thể của một số hành vi vi phạm pháp luật: trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, vay mượn không trả lại tài sản (vi phạm quyền sở hữu tài sản…)
* Tích hợp về an ninh, quốc phòng
- Nội dung, cách thức tích hợp: Phân tích khách thể của một số hành vi vi phạm pháp luật: tội gây rối trật tự công cộng (vi phạm luật An ninh, quốc phòng)…

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu
- SGK, tài liệu tham khảo về chủ đề Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
- Giấy A4, A3, A0, viết lông, sáp màu,…
2. Học liệu số phần mềm thiết bị công nghệ
- Máy tính, máy chiếu, phần mềm PowerPoint,...
- Các tranh vẽ, hình ảnh và video clip thể hiện nội dung về Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	1. HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS huy động vốn kiến thức, hiểu biết của mình về các hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh chịu trách nhiệm pháp lí tương ứng.
- HS xác định được hành vi vi phạm và trách nhiệm mà chủ thể phải gánh chịu trong các hình ảnh.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Yêu cầu cần đạt

	Gợi ý: GV sử dụng dạy học kĩ thuật tia chớp trong trò chơi “Ai hiểu luật” kết hợp chia nhóm.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gv chia lớp thành 2 nhóm lớn (tùy theo Gv chia thành 2 dãy hoặc nhóm nam, nhóm nữ…). GV phát cho mỗi nhóm giấy A4 để ghi lại câu trả lời.
·  GV trình chiếu các câu hỏi trên màn hình. Trong thời gian 1 phút quan sát, học sinh sẽ quan sát. Qua kiến thức hiểu biết về pháp luật, nhóm nào sẽ nhanh chóng giơ tay, giành quyền trả lời câu hỏi vào giấy A4 (GV chuẩn bị trước đó). Kết thúc phần trả lời, nhóm nào đưa ra kết quả nhanh nhất và chính xác sẽ là đội chiến thắng và nhận được phần quà do GV chuẩn bị.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS thực hiện các nhiệm vụ, cần lựa chọn áp dụng các quy phạm pháp luật để giải quyết vấn đề.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
· Đại diện các nhóm trình bày ý kiến tổng kết về nội dung bài học.
· Các nhóm khác góp ý kiến để hoàn thiện.
Dự kiến sản phẩm:
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– Hình 1:
+ Hành vi vi phạm: HS chở 3 khi tham gia giao thông; 2 hs ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.
+ Chủ thể phải chịu trách nhiệm hành chính.
– Hình 2:
+ Hành vi vi phạm: Vượt đèn đỏ
+ Chủ thể phải chịu trách nhiệm hành chính 
- Hình 3: 
+ Hành vi vi phạm: bàn hàng rong trên vỉa hè
+ Chủ thể phải chịu trách nhiệm hành chính
- Hình 4:
+ Hành vi vi phạm: Xả rác không đúng nơi qui định
+ Chủ thể phải chịu trách nhiệm hành chính
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, đánh giá, công bố kết quả nhóm thắng cuộc và dẫn vào nội dung bài học Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
	



	

	2. Hoạt động 2: hình thành kiến thức
* Nhiệm vụ 1: Quan sát sơ đồ, đọc thông tin trong bảng và các trường hợp để thực hiện yêu cầu
a. Mục tiêu: HS xác định và phân tích được các nội dung về vi phạm pháp luật và các loại vi phạm pháp luật.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Yêu cầu cần đạt

	 1. GV sử dụng dạy học theo nhóm bàn và kĩ thuật dạy học tia chớp để tìm hiểu lý thuyết về dấu hiệu của vi phạm pháp luật và phân loại vi phạm pháp luật.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm bàn (5 phút), quan sát sơ đồ, đọc thông tin trong bảng và các trường hợp trong SHS trang 42 – 43 và thực hiện yêu cầu sau: Dựa vào thông tin về dấu hiệu của vi phạm pháp luật và phân loại vi phạm pháp luật, em hãy vẽ vẽ sơ đồ ngắn gọn (khác kiểu sơ đồ sgk) để tóm tắt nội dung thông tin.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· Trong quá trình HS làm việc theo nhóm bàn, GV quan sát HS làm việc và hỗ trợ khi cần thiết, đồng thời, ghi lại những HS tích cực, những HS chưa thực sự tích cực để điều chỉnh.
· HS vẽ nhanh sơ đồ tóm tắt nội dung của dấu hiệu vi ph và phân loại vi phạm pháp luật.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
· GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời, các bạn còn lại lắng nghe và nhận xét ý kiến trả lời của bạn mình. GV có thể dựa vào kết quả quan sát HS thực hiện nhiệm vụ để mời theo tinh thần xung phong hoặc chỉ định HS trả lời.
Dự kiến sản phẩm:
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* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét và chốt các ý theo nội dung của hoạt động.
2. GV sử dụng dạy học theo nhóm tổ và kĩ thuật dạy học mảnh ghép để tìm hiểu các trường hợp cụ thể, phân tích được dấu hiệu của vi phạm pháp luật và phân loại vi phạm pháp luật.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tổ (3 phút), đọc thông tin trong bảng về các trường hợp (SHS trang 44) và thực hiện yêu cầu sau: 
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* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· Trong quá trình HS làm việc theo nhóm tổ, GV quan sát HS làm việc và hỗ trợ khi cần thiết, đồng thời, ghi lại những HS tích cực, những HS chưa thực sự tích cực để điều chỉnh.
· HS viết nhanh vào bảng dấu hiệu vi phạm và phân loại vi phạm pháp luật.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
· GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời, các bạn còn lại lắng nghe và nhận xét ý kiến trả lời của bạn mình. GV có thể dựa vào kết quả quan sát HS thực hiện nhiệm vụ để mời theo tinh thần xung phong hoặc chỉ định HS trả lời.
Dự kiến sản phẩm:
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* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét và chốt các ý theo nội dung của hoạt động.
# Để củng cố và giúp học sinh nhận diện nhanh các loại vi phạm pháp luật có thể gặp trong đời sống, Gv cho hs chơi trò chơi “Nhìn tranh đoán nhanh vi phạm”
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Gv có thể gọi theo tinh thần xung phong, chấm điểm.
	
































1. Vi phạm pháp luật
a. Khái niệm: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
b. Các loại vi phạm pháp luật Các loại vi phạm pháp luật bao gồm: vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỉ luật.



	* Nhiệm vụ 2: Quan sát sơ đồ và đọc thông tin để thực hiện yêu cầu
a. Mục tiêu: HS xác định được các loại trách nhiệm pháp lí và ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Yêu cầu cần đạt

	Gợi ý: GV sử dụng dạy học hợp tác
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
– Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm (phát giấy A3), giao nhiệm vụ cho các nhóm tương ứng với yêu cầu trong SHS trang 46. Cụ thể như sau:
[image: ]

* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· Thực hiện nhiệm vụ: GV dành thời gian để HS thảo luận nhóm và trình bày sản phẩm của mình lên trên tờ giấy A3.
· HS xác định các loại trách nhiệm pháp lí mà chủ thể trong từng trường hợp ở hoạt động 1 phải gánh chịu mà bản thân đã tìm hiểu được; xác định có những loại trách nhiệm pháp lí nào, ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- GV mời 4 nhóm HS phát biểu câu trả lời.
- HS trình bày, nhận xét các cá nhân và phân tích hành vi của anh M, bà B, anh P, anh T, anh Q trong trường hợp trong SHS.
Dự kiến sản phẩm:
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· Mục đích, ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí:
+ Giúp ngăn ngừa, giáo dục, cải tạo đối với những hành vi vi phạm pháp luật.
+ Giúp giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng, chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
· GV nhận xét, tổng kết những ý kiến phù hợp.
	
























2. Trách nhiệm pháp lí:
a. Khái niệm.
Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi do Nhà nước quy định từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.
b. Các loại trách nhiệm pháp lí.
Các loại trách nhiệm pháp lí bao gồm: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỉ luật, trách nhiệm dân sự.
  






c. Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí:
- Giúp ngăn ngừa, giáo dục, cải tạo đối với những hành vi vi phạm pháp luật.
- Giúp giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng, chấp hành đúng theo quy định pháp luật.
- Giúp củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật.
3. Trách nhiệm của công dân:
+ Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

	3. Hoạt động 3: Luyện tập
* Nhiệm vụ 1: Bày tỏ quan điểm đối với các nhận định
a. Mục tiêu: HS đưa ra được nhận xét đối với các nhận định trong SHS trang 47-48.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Yêu cầu cần đạt

	Gợi ý: Sử dụng kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV tổ chức cho HS làm việc, thảo luận theo nhóm đôi.
· GV yêu cầu mỗi nhóm đôi trình bày quan điểm cho từng nhận định trong SHS trang 47-48. Các thành viên tự ghi lại và chia sẻ cho bạn về suy nghĩ của bản thân. Sau đó, nhóm đôi này tiếp tục chia sẻ với nhóm khác hoặc cả lớp.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS lắng nghe nhiệm vụ, làm việc theo nhóm đôi để suy nghĩ câu trả lời.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
· HS lần lượt trình bày quan điểm cá nhân và quan điểm của nhóm về các tình huống mà GV đưa ra.
Dự kiến sản phẩm:
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* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
· GV có thể hoàn chỉnh ý HS phát biểu.
· GV đưa ra đánh giá và kết luận.
	Luyện tập


	* Nhiệm vụ 2: Xác định các hành vi vi phạm pháp luật của các chủ thể và cho biết trách nhiệm pháp lí mà họ phải chịu là gì
a. Mục tiêu: HS xác định được các hành vi vi phạm của các chủ thể và tương ứng là trách nhiệm pháp lí mà họ phải gánh chịu.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Yêu cầu cần đạt

	Gợi ý: GV sử dụng dạy học hợp tác và kĩ thuật khăn trải bàn.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm đọc các hành vi trong SHS trang 47 và xác định các hành vi vi phạm pháp luật của các chủ thể, cho biết trách nhiệm pháp lí mà họ phải chịu là gì (GV yêu cầu HS viết câu trả lời trên giấy và trình bày trước lớp):
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– GV cho HS thời gian để đọc thông tin, thảo luận nhóm và viết câu trả lời của nhóm vào trên tờ giấy A3, sử dụng kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn”.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS làm việc theo nhóm, đọc các hành vi và thực hiện yêu cầu.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
· GV mời các HS đại diện cho 6 nhóm để trình bày câu trả lời
Dự kiến sản phẩm:
[image: ]
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* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, tổng kết những ý kiến phù hợp.
	Luyện tập


	* Nhiệm vụ 3: Xác định dấu hiệu vi phạm, loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí tương ứng trong các trường hợp
a. Mục tiêu: HS xác định được các dấu hiệu vi phạm, loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí tương ứng trong mỗi trường hợp.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Yêu cầu cần đạt

	Gợi ý: GV sử dụng dạy học hợp tác và dạy học giải quyết vấn đề.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
– GV yêu cầu HS chia lớp thành 4 nhóm, đọc các trường hợp trong SGK trang 48 và thảo luận để trả lời câu hỏi được phân công:
+ Nhóm 1 đọc trường hợp 1 trong SGK trang 48 và xác định các dấu hiệu vi phạm, loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí tương ứng.
+ Nhóm 2 đọc trường hợp 2 trong SGK trang 48 và xác định các dấu hiệu vi phạm, loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí tương ứng.
+ Nhóm 3 đọc trường hợp 3 trong SGK trang 48 và xác định các dấu hiệu vi phạm, loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí tương ứng.
+ Nhóm 4 đọc trường hợp 4 trong SGK trang 48 và xác định các dấu hiệu vi phạm, loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí tương ứng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lập nhóm theo yêu cầu của GV. Các nhóm bầu ra nhóm trưởng, đặt tên và đưa ra quy tắc hoạt động của nhóm.
– Các nhóm đọc các trường hợp được phân công và suy nghĩ câu trả lời. 
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
GV mời 4 HS đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
– GV nhận xét, tổng kết những ý kiến phù hợp.
Dự kiến sản phẩm:
[image: ]
[image: ]
Bài tập 4: sgk, trang 48, Gv dạy học theo kĩ thuật chuyên qua sử dụng trò chơi “Tư vấn pháp luật”.

	Luyện tập


	4. Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi mở rộng
Nhiệm vụ : Hs tuyên truyền mọi người tuân thủ thực hiện theo đúng luật An toàn giao thông (nhất là học sinh).
a. Mục tiêu: HS tuyên truyền pháp luật qua nhiều hình thức như vẽ tranh, làm thơ, sáng tác nhạc, làm poster…
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Yêu cầu cần đạt

	* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS tuyên truyền pháp luật
- GV hướng dẫn HS lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
– GV có thể giao nhiệm vụ cho HS thực hiện hoạt động này ở nhà, sau đó, tổ chức cho HS báo cáo, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
GV tổ chức cho HS nộp sản phẩm, sau đó, GV bốc thăm bất kì HS và yêu cầu HS chia sẻ trước lớp.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổng hợp nội dung học sinh trình bày và kết luận, đánh giá.
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                 CÁC LOẠI VI PHẠM PHÁP LUẬT               Vi phạm hình sự Vi phạm dân sự Vi phạm hành chính Vi phạm kỉ luật
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Nhom 1: Nghién ctiru Truong hoj
Nhom 2: Nghién ctiru Truong ho;

Nhom 3: Nghién ctru Truong hoj

Nhom 4: Nghién ctru Truong hoj

Tham khao mau bang)

Ki thuat manh ghép
Em hiy dwa vao ni dung vé dau hiéu ciia cac loai vi pham phap luit dé xac
dinh ddu hiéu vi pham phap luit dé x4c dinh diu hiéu vi pham phap luit va
phan loai vi pham phap luit ciia méi chi thé cac cac trwong hop SGK, trang

p 1
p 2
p 3
p 4

/

Truwong hop

DAu hiéu vi pham PL

Hanh vi vi pham PL

TH 1

TH 2

TH 3

TH 4
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        Thảo luận nhóm ( 3 phút ) Kĩ thuật mảnh ghép Em hãy dựa vào nội dung về dấu hiệu của các loại vi phạm pháp luật để xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật để xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật và phân loại vi phạm pháp luật của mỗi chủ thể các các tr ườn g hợp SGK, trang 44. Nhóm 1: Nghiên cứu T r ường hợp 1 Nhóm 2: Nghiên cứu Tr ường hợp 2 Nhóm 3: Nghiên cứu Tr ường hợp 3 Nhóm 4: Nghiên cứu Tr ư ờng hợp 4 ( Tham khảo mẫu bảng )           Hành vi vi phạm PL Dấu hiệu vi phạm PL Tr ường hợp TH 1 TH 2 TH 3 TH 4
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DAu hiéu vi pham PL Hanh vi vi pham PL

hop
TH 1 |Hanh vi vi pham luat an toan giao Hanh vi cia anh M 14 khéng d6i mii bao hiém, diéu khién
thong. xe may vuot dén do, lang lach, danh vong, tat dau cac
phuong tién khac.
=> Vi pham hanh chinh.
TH 2 [Hanh vi vi pham cac quy tic vé tai san. [Hanh vi ctia ba B 1a vi pham noi dung thoa thuan thoi han

tra ng. Dén han, ong A doi tién ba B khong chiu tra.
=> Vipham dan su.

TH 3 |Hanh vi vi pham cac quy dinh chung [Hanh vi cua anh P Ia vi pham nd1 quy cia cong ty Y
cua cong ty. (nhiéu lan di lam muon khéng 15 1i do va khong hoan
thanh cac cong viéc dugc giao).

=> Vipham ki luat

TH 4 |Hanh vi nguy hiém, lam viéc ma phap [Hanh vi ctia anh T (26 tudi) va anh Q (27 tudi) la van
luat cAm duoc quy dinh trong Bo luat  |chuyén 1 kg ma tity - chat cam.
Hinh su. -> Vi pham hinh su.
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                 Hành vi vi phạm PL Dấu hiệu vi phạm PL  Tr  ường hợp  Hành vi của anh M là không đội mũ bảo hiểm , điều  khiển  xe máy v ượt đèn đỏ , lạng lách , đánh võng , tạt đầu các  ph ươ ng tiện khác .  => Vi phạm hành chính .  Hành vi vi phạm luật an toàn giao  thông . TH 1  Hành vi của bà B là vi phạm nội dung thoả thuận thời  hạn  trả nợ . Đến hạn , ông A đòi tiền bà B không chịu trả .  => Vi phạm dân sự .  Hành vi vi phạm các quy tắc về tài  sản  . TH 2  Hành vi của anh P là vi phạm nội quy của công ty Y  (  nhiều lần đi làm muộn không rõ lí do và không hoàn  thành các công việc đ ượ c giao ).  => Vi phạm kỉ luật  Hành vi vi phạm các quy định chung  của công ty. TH 3  Hành vi của anh T (26 tuổi ) và anh Q (27 tuổi ) là vận  chuyển 1 kg ma túy - chất cấm .   Vi phạm hình sự .  Hành vi nguy hiểm , làm việc mà pháp  luât cấm đ ượ c quy định trong Bộ luật  Hình sự . TH 4
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                            Hình 4    Hình 3    Hình 1  Vi phạm luật dân sự     Xây hàng rào - l ấ n chi ế m đ ấ t Hình 2 TRÒ CH ƠI : NHÌN TRANH ĐOÁN NHANH VI PHẠM
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Hoat dong nhém (5 phat): chia 16p thanh 3 nhom

Poc Thong tin 1 (Pic diém cia trach nhiém phap li) va
Thong tin 2 (Phan loai trach nhiém phap li) trong sach giao
khoa, trang 44-45 va tra loi cau hoi:

Nhom 1: Em hay dwa vao noi dung vé ddc diém ciia cdc logi
trach nhiém phdp Ii dé xdc dinh loai tréch nhiém phdp Ii img
v6i hanh vi vi pham clia méi chii thé trong cdc truong hop 1, 2,
3, 4 (0 muc 1).

Nhoém 2: Dya vao céc dau hiéu vi pham phdp ludt ciia tirng chii
thé trong hoat dong 1, em hay xdc dinh c6 nhitng logi trach
nhiém phap Ii twong vng la gi?

Nhoém 3: Theo em, viéc ép dung hinh thirc xir phat cho céc doi
twong vi pham phdp ludt c6 y nghia nhu thé nao? Néu vi du
minh hoa.
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        Hoạt động nhóm (5 phút ): chia lớp thành 3 nhóm Đọc Thông tin 1 ( Đặc điểm của trách nhiệm pháp lí ) và Thông tin 2 ( Phân loại trách nhiệm pháp lí ) trong sách giáo khoa, trang 44 - 45 và trả lời câu hỏi : Nhóm 1: Em hãy dựa vào nội dung về đặc điểm của các loại trách nhiệm pháp lí để xác định loại trách nhiệm pháp lí ứng với hành vi vi phạm của mỗi chủ thể trong các tr ường hợp 1, 2, 3, 4 (ở mục 1). Nhóm 2: Dựa vào các dấu hiệu vi phạm pháp luật của từng chủ thể trong hoạt động 1, em hãy xác định có những loại trách nhiệm pháp lí tương ứng là gì ? Nhóm 3: Theo em , việc áp dụng hình thức xử phạt cho các đối tượng vi phạm pháp luật có ý nghĩa như thế nào ? Nêu ví dụ minh họa .
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| PHAN LOAI TRACH NHEM PHAP Li
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dan sy
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                     PHÂN LOẠI TRÁCH NHỆM PHÁP LÍ               Trách nhiệm hình sự Trách nhiệm dân sự Trách nhiệm dân sự Trách kỉ luật   Đượ c quy định trong Bộ luật hình sự   Đ ược quy định trong Bộ luật dân sự  Đ ượ c quy định trong Luật Xử lí vi phạm hành chính …   Đ ư ợc quy định trong Bộ luật Lao động … 
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Bai tap 1. Y kién dudi day dung hay sai? Vi sao?

Phén Y kién Pung/ Sai

a | Tat ca nhirng hanh vi trai phap luat, xdAm hai | => Sai. Vi ¢6 nhitng hanh vi trai PL do
té1 cac quan hé xa hoi duoc phap luat bao vé | nguoi khong co nang luc trach nhi€ém
déu 1a hanh vi vi pham phap luat. phép 1i thuc hién (ngudi bi tAm than).

b | Nguoi say ruou khong nhan thirc dugec hanh | => Sai. Vi nguoi say ruou van 1a nguoi
vi cua minh nén moi hanh vi trai phap luat do | c6 nang luc trach nhiém phap li thuc
ngudi say ruou gy ra déu khong phai 1a hanh | hién.

vi vi pham PL.

¢ | Trach nhiém phap li gan lién véi cac hdu qua | => Sai. Vi trach nhiém phép li c6 ¥
bat loi ma cac chu thé vi pham PL phai chiu  nghia 16n goép phan duy tri trat tu an
nén chi mang lai nhitng y nghia ti€u cuc. toan XH...

d | Trach nhiém phap li gop phan ngin ngira cac | => Pung. Vi can c6 trach nhiém phap li

hanh vi vi pham PL trong cudc song.

dé ngin nglra cac hanh vi vi pham PL.
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                       Đúng / Sai Ý kiến  Phần  => Sai. Vì có những hành vi trái PL do  ng ười không có năng lực trách nhiệm  pháp lí thực hiện (ng ười bị tâm thần ).  Tất cả những hành vi trái pháp luật , xâm hại  tới các quan hệ xã hội đ ượ c pháp luật bảo vệ  đều là hành vi vi phạm pháp luật . a  => Sai. Vì ng ười say r ượu vẫn là ng ười  có năng lực trách nhiệm pháp lí thực  hiện .  Ng ười say r ượu không nhận thức đ ượ c hành  vi của mình nên mọi hành vi trái pháp luật  do  ng ười say r ượu gây ra đều không phải là  hành  vi vi phạm PL. b  => Sai. Vì trách nhiệm pháp lí có ý  nghĩa lớn góp phần duy trì trật tự an  toàn XH…  Trách nhiệm pháp lí gắn liền với các hậu quả  bất lợi mà các chủ thể vi phạm PL phải chịu  nên chỉ mang lại những ý nghĩa tiêu cực . c  => Đúng . Vì cần có trách nhiệm pháp lí  để ngăn ngừa các hành vi vi phạm PL.  Trách nhiệm pháp lí góp phần ngăn ngừa các  hành vi vi phạm PL trong cuộc sống . d Bài tập 1. Ý kiến d ưới đây đúng hay sai ? Vì sao ?
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Ki thuat “Khan triai ban™
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Bai tap 2. Em hay chi ra cac dau hiéu vi pham PL, dac diém trach nhiém phap i,
loai vi pham PL, trach nhi€ém phéap li trong ting ctia ting chu thé.

Phian| DAu hiéu vipham PL | Dic diém trach nhiém phap li, loai vi pham PL, trach nhiém
phap li

a |Hanh vi vi pham luat Hanh vi cia ong P 14 chong pha Nha nudc, gay rdi an ninh trat tu
chong pha Nha nudc dia phuong.
=> Vi pham hinh su, trach nhiém hinh su (Toa an tuyén phat 9 nam

tu giam).
b |[Hanh vi vi pham an toan [Hanh vi cia anh N (20 tu6i) la diéu khién xe mé t6 di nguoc chiéu
giao thong trén cao tc.

=> Vi pham hanh chinh, trach nhiém hanh chinh (bi phat tién va
tudc quyén str dung Gidy phép lai xe 3 thang).

c |Hanh vi vi pham n6i quy [Hanh vi cia ban T 1a vi pham ndi quy cia nha trudong (thuong
ctuia nha truong. xuyén trén hoc di choi)

=> Vipham ki luat, trach nhiém ki luat (bi Ban gidm hiéu nha
truong khién trach).
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                Đặc điểm trách nhiệm pháp lí , loại vi phạm PL, trách nhiệm pháp lí Dấu hiệu vi phạm PL  Phần  Hành vi của ông P là chống phá Nhà n ước , gây rối an ninh trật tự  địa ph ươ ng.  => Vi phạm hình sự , trách nhiệm hình sự ( Tòa án tuyên phạt 9 năm  tù giam ).  Hành vi vi phạm luật  chống phá Nhà n ước a  Hành vi của anh N (20 tuổi ) là điều khiển xe mô tô đi ng ượ c chiều  trên cao tốc .  => Vi phạm hành chính , trách nhiệm hành chính ( bị phạt tiền và  t  ước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3 tháng ).  Hành vi vi phạm an  toàn  giao thông b  Hành vi của bạn T là vi phạm nội quy của nhà tr ườn g ( th ường  xuyên trốn học đi ch ơ i )  => Vi phạm kỉ luật , trách nhiệm kỉ luật ( bị Ban giám hiệu nhà  tr ườn g khiến trách ).  Hành vi vi phạm nội  quy  của nhà tr ường . c Bài tập 2. Em hãy chỉ ra các dấu hiệu vi phạm PL, đặc điểm trách nhiệm pháp lí , loại vi phạm PL, trách nhiệm pháp lí t ươ ng ứng của từng chủ thể .
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Bai tap 2. Em hay chi ra cac dau hiéu vi pham PL, dac diém trach nhiém phap i,
loai vi pham PL, trach nhi€ém phéap li trong ting ctia ting chu thé.

Phian| DAu hiéu vipham PL | Dic diém trach nhiém phap li, loai vi pham PL, trach nhiém

phap li
d [Hanh vi vi pham anh Hanh vi cua toa soan bao G la dang tai bai viét sai su that, gdy anh
huong dén danh du, nhan|hudng dén danh du, nhan pham cua chi A.
pham ctia nguoi khac.  |=> Vi pham hanh chinh, trach nhiém hanh chinh ( budc cai chinh
, thong tin, xin 16i chi A cong khai). ’
e |Hanh vi vi pham gay mat|{Hanh vi cua anh B (20 tudi) 1a gdy mat trat tu khi kinh doanh.

an ninh trat tu. => Vi pham hanh chinh, trach nhiém hanh chinh (bi chinh quyén dia
phuong lap bién ban xtr phat)

g |Hanhvivi phamthoéa  |Hanh vi cta chi O 1a khong thuc hién ding cac théa thuan trong hop
thuan trong hop dong.  |dong lao dong.

=> Vipham dan su, trach nhiém dan su (bi Gidm déc budc thoi
vige).
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                Đặc điểm trách nhiệm pháp lí , loại vi phạm PL, trách nhiệm pháp lí Dấu hiệu vi phạm PL  Phần  Hành vi của tòa soạn báo G là đăng tải bài viết sai sự thật , gây ảnh  h ưởn g đến danh dự , nhân phẩm của chị A.  => Vi phạm hành chính , trách nhiệm hành chính ( buộc cải chính  thông tin, xin lỗi chị A công khai ).  Hành vi vi phạm ảnh  h ưởng đến danh dự ,  nhân  phẩm của ng ười khác . d  Hành vi của anh B (20 tuổi ) là gây mất trật tự khi kinh doanh .  => Vi phạm hành chính , trách nhiệm hành chính ( bị chính quyền  địa  ph ươ ng lập biên bản xử phạt )  Hành vi vi phạm gây  mất  an ninh trật tự . e  Hành vi của chị O là không thực hiện đúng các thỏa thuận trong  hợp  đồng lao động .  => Vi phạm dân sự , trách nhiệm dân sự ( bị Giám đốc buộc thôi  việc ).  Hành vi vi phạm thỏa  thuận trong hợp đồng . g Bài tập 2. Em hãy chỉ ra các dấu hiệu vi phạm PL, đặc điểm trách nhiệm pháp lí , loại vi phạm PL, trách nhiệm pháp lí t ươ ng ứng của từng chủ thể .
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Bai tap 3. Em hay phan tich, danh gia cac vi pham PL cua cac chu thé, xac dinh
loai vi pham PL va trach nhi€ém phap li trong tng.

Phén Tinh hudng Phan tich, danh gia cac vi pham PL, xac
dinh loai vi pham PL va trach nhiém phap li

a |AnhV (26 tudi) quen chi D (18 tudi) [Hanh vi ciia anh V (26 tudi) 1a lira ban ngudi
va biét chi dang c6 nhu ciu tim viée, |sang nudc ngoai

ru chi sang nudc ngoai, Itra ban. Hon |=> Vipham hinh su, trach nhi€ém hinh su (b1
1 ndm, chi D vé VN t6 cdo anh V... phat tu...)

b |Tan hoc, anh Q (16 tudi) thiy viroi |Hanh vi cia anh Q (16 tudi) 1a nhit duoc tién
trén duong gan 6 triéu cung gidy to, |roi, khong tim tra lai ma tu y giit khoan tién va
anh giit tién dé str dung con vt gidy |vit gidy to ca nhan kia xuéng muong.

t& xudng muong. .. => Vi pham hanh chinh, trach nhi€ém hanh
chinh (bi xtr phat hanh chinh...)
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            Phân tích , đánh giá các vi phạm PL, xác  định loại vi phạm PL và trách nhiệm pháp  lí Tình huống  Phần  Hành vi của anh V (26 tuổi ) là lừa bán ng ười  sang n ước ngoài  => Vi phạm hình sự , trách nhiệm hình sự ( bị  phạt tù …)  Anh V (26 tuổi ) quen chị D (18 tuổi )  và biết chị đang có nhu cầu tìm việc ,  rủ chị sang n ước ngoài , lừa bán . H ơ  n  1 năm , chị D về VN tố cáo anh V… a  Hành vi của anh Q (16 tuổi ) là nhặt đ ượ c tiền  r  ơ i , không tìm trả lại mà tự ý giữ khoản tiền  và  vứt giấy tờ cá nhân kia xuống m ươ ng.  => Vi phạm hành chính , trách nhiệm hành  chính ( bị xử phạt hành chính …)  Tan học , anh Q (16 tuổi ) thấy ví r ơ i  trên đ ường gần 6 triệu cùng giấy tờ ,  anh giữ tiền để sử dụng còn vứt giấy  tờ xuống m ươ ng… b Bài tập 3. Em hãy phân tích , đánh giá các vi phạm PL của các chủ thể , xác định loại vi phạm PL và trách nhiệm pháp lí t ươ ng ứng .
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Bai tap 3. Em hay phan tich, danh gia cac vi pham PL cua cac chu thé, xac dinh
loai vi pham PL va trach nhi€ém phap li trong tng.

Phén Tinh hudng Phan tich, danh gia cac vi pham PL, xac
dinh loai vi pham PL va trach nhiém phap li

¢ [Khili hén, 6ng H dong ¥ co trach Hanh vi ctia 6ng H khéng chu cip tién nudi

nhiém chu cip tién nudi con hang con nhu thoa thuan sau li hon
thang, tuy nhién sau d6 o6ng khong => Vi pham hanh chinh, trach nhi€ém hanh
chiu déng_gép phu’ thoa tl}uén. .. chinh (bi phat tién...)

d |Cong ty ché bién thuc pham A quy Hanh vi cua chi P 1a khong tuan thu noi quy
dinh cong nhan dam bao v¢€ sinh... cua cong ty

Chi P khong tuan thu deo khau trang |=> Vipham ki luat, trach nhiém ki luat. ..
che miéng va miii...
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            Phân tích , đánh giá các vi phạm PL, xác  định loại vi phạm PL và trách nhiệm pháp  lí Tình huống  Phần  Hành vi của ông H không chu cấp tiền nuôi  con nh ư thỏa thuận sau li hôn  => Vi phạm hành chính , trách nhiệm hành  chính ( bị phạt tiền …)  Khi li hôn , ông H đồng ý có trách  nhiệm chu cấp tiền nuôi con hàng  tháng , tuy nhiên sau đó ông không  chịu đóng góp nh ư thỏa thuận … c  Hành vi của chị P là không tuân thủ nội quy  của công ty  => Vi phạm kỉ luật , trách nhiệm kỉ luật …  Công ty chế biến thực phẩm A quy  định công nhân đảm bảo vệ sinh …  Chị P không tuân thủ đeo khẩu trang  che miệng và mũi … d Bài tập 3. Em hãy phân tích , đánh giá các vi phạm PL của các chủ thể , xác định loại vi phạm PL và trách nhiệm pháp lí t ươ ng ứng .
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           TRÁI PHÁP LUẬT   DẤU HIỆU CỦA VI PHẠM PHÁP LUẬT     GÂY NGUY HIỂM CHO XÃ HỘI   CÓ LỖI CỦA CHỦ THỂ  -   - Đe dọa gây ra thiệt hại hoặc gây ra thiệt hại cho các quan hệ xh đ ượ c PL bảo vệ .    - Làm những việc PL cấm . - Thực hiện không đúng những quy của định của PL.            Lỗi cố ý hoặc vô ý.    - Đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của PL. - Có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình .   DO CHỦ THỂ CÓ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THỰC HIỆN.
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